Chuyên đề: TIẾN TRÌNH DẠY HỌC – CẤU TRÚC GIÁO ÁN 

THEO PHƯƠNG PHÁP “BÀN TAY NẶN BỘT”
    I.  TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  SỬ DỤNG PP “BÀN TAY NẶN BỘT”
- Các pha của tiến trình dạy học đưa ra dưới đây dành cho các giáo viên với mục đích trang bị các tiêu chuẩn để áp dụng phương pháp BTNB vào dạy học các môn khoa học. 

- Đây là một định hướng hành động chứ không phải là định nghĩa một phương pháp khoa học hay một tiến trình cứng nhắc đi từ vấn đề đến khám phá và cuối cùng là cấu trúc kiến thức. 

- Việc vận dụng tiến trình đó theo một phương pháp tích cực, sáng tạo và linh hoạt giữa các pha , tùy theo chủ đề nghiên cứu, là điều thực sự cần thiết. Nói cách khác, mỗi pha được xác định như là yếu tố cần thiết để đảm bảo rằng quá trình khám phá của học sinh được thông suốt về mặt tư duy.

       ( Pha 1: Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề

- Tình huống xuất phát hay tình huống nêu vấn đề là một tình huống do giáo viên chủ động đưa ra như là một cách dẫn nhập vào bài học. 

-Tình huống xuất phát phải ngắn gọn, gần gũi dễ hiểu đối với học sinh. 

-Tình huống xuất phát nhằm lồng ghép câu hỏi nêu vấn đề. 

-Tình huống xuất phát càng rõ ràng thì việc dẫn nhập cho câu hỏi nêu vấn đề càng dễ. Tuy nhiên có những trường hợp không nhất thiết phải có tình huống xuất phát mới đề xuất được câu hỏi nêu vấn đề (tùy vào từng kiến thức và từng trường hợp cụ thể).


    + Câu hỏi nêu vấn đề là câu hỏi lớn của bài học (hay môdun kiến thức mà học sinh sẽ được học).

              + Câu hỏi nêu vấn đề cần đảm bảo yêu cầu phù hợp với trình độ, gây mâu thuẫn nhận thức và kích thích tính tò mò, thích tìm tòi, nghiên cứu của học sinh nhằm chuẩn bị tâm thế cho học sinh trước khi khám phá, lĩnh hội kiến thức.

              + Giáo viên phải dùng câu hỏi mở, tuyệt đối không được dùng câu hỏi đóng (trả lời có hoặc không) đối với câu hỏi nêu vấn đề. 

              + Câu hỏi nêu vấn đề càng đảm bảo các yêu cầu nêu ra ở trên thì ý đồ dạy học của giáo viên càng dễ thực hiện thành công.

          (Pha 2: Bộc lộ  quan điểm ban đầu của học sinh

- Làm bộc lộ quan niệm ban đầu để từ đó hình thành các câu hỏi của học sinh là pha quan trọng, đặc trưng của phương pháp BTNB. 


-Trong pha này, giáo viên khuyến khích học sinh nêu những suy nghĩ, nhận thức ban đầu của mình trước khi được học kiến thức mới. 

         - Để làm bộc lộ quan niệm ban đầu của học sinh, giáo viên có thể yêu cầu học sinh nhắc lại kiến thức cũ đã học có liên quan đến kiến thức mới của bài học. 

        - Khi yêu cầu học sinh trình bày quan niệm ban đầu, giáo viên có thể yêu cầu bằng nhiều hình thức biểu hiện của học sinh như có thể là bằng lời nói (thông qua phát biểu cá nhân), bằng cách viết hay vẽ để biểu hiện suy nghĩ. 

        -Từ những quan niệm ban đầu của học sinh, giáo viên giúp học sinh đề xuất các câu hỏi. Chú ý xoáy sâu vào những quan niệm liên quan đến kiến thức trọng tâm của bài học (hay mô đun kiến thức).

       -Giáo viên cần khéo léo chọn lựa một số quan niệm ban đầu khác biệt trong lớp để giúp học sinh so sánh, từ đó giúp học sinh đặt câu hỏi liên quan đến nội dung bài học. 

      - Đây là một pha khá khó khăn vì giáo viên cần phải chọn lựa các quan niệm ban đầu tiêu biểu trong số hàng chục quan niệm của học sinh một cách nhanh chóng theo mục đích dạy học, đồng thời linh hoạt điều khiển sự thảo luận của học sinh nhằm giúp học sinh đề xuất các câu hỏi từ những sự khác biệt đó theo ý đồ dạy học.

      - Việc chọn lựa các quan niệm ban đầu không tốt sẽ dẫn đến việc so sánh và đề xuất câu hỏi của học sinh gặp khó khăn.

       ( Pha 3: Đề xuất giả thuyết và thiết kế phương án thực nghiệm
     - Từ các câu hỏi được đề xuất, giáo viên nêu câu hỏi cho học sinh, đề nghị các em đề xuất các giả thuyết và thiết kế phương án thực nghiệm tìm tòi , nghiên cứu để để kiểm chứng các giả thuyết nhằm tìm câu trả lời cho các câu hỏi đó. 

     - Các phương án thực nghiệm tìm tòi, nghiên cứu ở đây là các phương án để tìm ra câu trả lời như quan sát, thực hành thí nghiệm, nghiên cứu tài liệu…

     -Tùy theo kiến thức hay vấn đề đặt ra mà học sinh có thể đề xuất các phương án thực nghiệm tìm tòi , nghiên cứu khác nhau. 

       +Trong quá trình đề xuất phương án thực nghiệm, nếu ý kiến của học sinh nêu lên có ý đúng nhưng ngôn từ chưa chuẩn xác hoặc diễn đạt chưa rõ thì giáo viên nên gợi ý và từng pha giúp học sinh hoàn thiện diễn đạt.

       + Giáo viên cũng có thể yêu cầu các học sinh khác chỉnh sửa cho rõ ý, đây là một vấn đề quan trọng trong việc rèn luyện ngôn ngữ cho học sinh. 

       +Trường hợp học sinh đưa ra ngay phương án đúng nhưng vẫn còn nhiều phương án khác khả thi thì giáo viên nên tiếp tục hỏi các học sinh khác để làm phong phú các phương án tìm câu trả lời. 

       +Giáo viên có thể nhận xét trực tiếp nhưng yêu cầu các học sinh khác cho ý kiến về phương pháp mà học sinh đó nêu ra thì tốt hơn. Phương pháp BTNB khuyến khích học sinh tự đánh giá ý kiến của nhau hơn là của giáo viên nhận xét.

       +Sau khi học sinh đề xuất được phương án thực nghiệm tìm tòi, nghiên cứu, giáo viên nêu nhận xét chung và quyết định tiến hành phương án với các dụng cụ đã chuẩn bị sẵn.

           (Pha 4: Tiến hành thực nghiệm tìm tòi – nghiên cứu
      -Từ các phương án thực nghiệm tìm tòi, nghiên cứu mà học sinh nêu ra, giáo viên khéo léo nhận xét và lựa chọn dụng cụ thí nghiệm hay các thiết bị dạy học thích hợp để học sinh tiến hành nghiên cứu. 

         + Nếu phải làm thí nghiệm thì ưu tiên thực hiện thí nghiệm trực tiếp trên vật thật. Một số trường hợp không thể tiến hành thí nghiệm trên vật thật có thể làm trên mô hình, hoặc cho học sinh quan sát tranh vẽ. 

         +Đối với phương pháp quan sát, giáo viên cho học sinh quan sát vật thật trước, sau đó mới cho học sinh quan sát tranh vẽ khoa học hay mô hình để phóng to những đặc điểm không thể quan sát rõ trên vật thật.

     - Khi tiến hành thí nghiệm, giáo viên có thể nêu rõ yêu cầu và mục đích thí nghiệm hoặc tốt hơn yêu cầu học sinh cho biết mục đích của thí nghiệm chuẩn bị tiến hành. 

     - Sau đó giáo viên mới phát các dụng cụ và vật liệu thí nghiệm tương ứng với hoạt động. Nếu để sẵn các vật dụng thí nghiệm trên bàn học sinh sẽ nghịch các đồ vật mà không chú ý đến các đồ vật khác trong lớp; hoặc học sinh tự ý thực hiện thí nghiệm trước khi lệnh thực hiện của giáo viên được ban ra; hoặc học sinh sẽ dựa vào đó để đoán các thí nghiệm cần phải làm (trường hợp này mặc dù học sinh có thể đề xuất thí nghiệm đúng nhưng ý đồ dạy học của giáo viên không đạt).

     - Các thí nghiệm được tiến hành lần lượt tương ứng với từng môđun kiến thức.    

          + Mỗi thí nghiệm được thực hiện xong, giáo viên nên dừng lại để học sinh rút ra kết luận (tìm thấy câu trả lời cho các vấn đề đặt ra tương ứng). 

          + Giáo viên lưu ý học sinh ghi chép vật liệu thí nghiệm, cách bố trí và thực hiện thí nghiệm (mô tả bằng lời hay vẽ sơ đồ), ghi chú lại kết quả thực hiện thí nghiệm, kết luận sau thí nghiệm vào vở thực hành. Phần ghi chép này giáo viên để học sinh ghi chép tự do, không nên gò bó và có khuôn mẫu quy định, nhất là đối với những lớp mới làm quen với phương pháp BTNB. 

          + Đối với các thí nghiệm phức tạp và nếu có điều kiện, giáo viên nên thiết kế một mẫu sẵn để học sinh điền kết quả thí nghiệm, vật liệu thí nghiệm ví dụ như các thí nghiệm phải ghi số liệu theo thời gian, lặp lại thí nghiệm ở các điều kiện nhiệt độ khác nhau…


+ Khi học sinh làm thí nghiệm, giáo viên bao quát lớp, quan sát từng nhóm. Nếu thấy nhóm hoặc học sinh nào làm sai theo yêu cầu thì giáo viên chỉ nhắc nhỏ trong nhóm đó hoặc với riêng học sinh đó, không nên thông báo lớn tiếng chung cho cả lớp vì làm như vậy sẽ phân tán tư tưởng và ảnh hưởng đến công việc của các nhóm học sinh khác. 

         + Giáo viên chú ý yêu cầu học sinh thực hiện độc lập các thí nghiệm trong trường hợp các thí nghiệm được thực hiện theo từng cá nhân. Nếu thực hiện theo nhóm thì cũng yêu cầu tương tự như vậy. Thực hiện độc lập theo cá nhân hay nhóm để tránh việc học sinh nhìn và làm theo cách của nhau, thụ động trong suy nghĩ và cũng tiện lợi cho giáo viên phát hiện các nhóm hay các cá nhân xuất sắc trong thực hiện thí nghiệm nghiên cứu, đặc biệt là các thí nghiệm được thực hiện với các dụng cụ, vật liệu thí nghiệm giống nhau nhưng nếu bố trí thí nghiệm không hợp lý sẽ không thu được kết quả thí nghiệm như ý.
          (Pha 5: Kết luận và hệ thống hóa kiến thức

- Sau khi thực hiện thực nghiệm tìm tòi , nghiên cứu, các câu trả lời dần dần được giải quyết, các giả thuyết được kiểm chứng, kiến thức được hình thành, tuy nhiên vẫn chưa có hệ thống hoặc chưa chuẩn xác một cách khoa học.

         - Giáo viên có nhiệm vụ tóm tắt, kết luận và hệ thống lại để học sinh ghi vào vở coi như là kiến thức của bài học. 

         -Trước khi kết luận chung, giáo viên nên yêu cầu một vài ý kiến của học sinh cho kết luận sau khi thực nghiệm (rút ra kiến thức của bài học). 

         - Giáo viên khắc sâu kiến thức cho học sinh bằng cách cho học sinh nhìn lại, đối chiếu lại với các ý kiến ban đầu (quan niệm ban đầu) trước khi học kiến thức. Như vậy từ những quan niệm ban đầu sai lệch, sau quá trình thực nghiệm tìm tòi  nghiên cứu, chính học sinh tự phát hiện ra mình sai hay đúng mà không phải do giáo viên nhận xét một cách áp đặt. Chính học sinh tự phát hiện những sai lệch trong nhận thức và tự sửa chữa, thay đổi một cách chủ động. Những thay đổi này sẽ giúp học sinh ghi nhớ lâu hơn, khắc sâu kiến thức.

       - Nếu có điều kiện, giáo viên có thể in sẵn tờ rời tóm tắt kiến thức bài học để phát cho học sinh dán vào vở thực hành hoặc tập hợp thành một khi học kiến thức tập riêng để tránh mất thời gian ghi chép. Vấn đề này hữu ích cho học sinh các lớp nhỏ tuổi ở tiểu học, đối với các lớp trung học cơ sở thì giáo viên nên tập làm quen cho các em tự ghi chép, chỉ in tờ rời nếu kiến thức phức tạp và dài 

      II. CẤU TRÚC GIÁO ÁN THEO PHƯƠNG PHÁP  “BÀN TAY NẶN BỘT”                  

BÀI : SỰ BAY HƠI 

    I. Mục tiêu bài học

- Giải thích được sự bay hơi,


- Nêu được các nhân tố ảnh hưởng đến tốc độ bay hơi


- Nêu được một số ứng dụng của sự bay hơi trong cuộc sống hàng ngày

     II. Thiết bị dạy học
- Một số đĩa (nhôm hoặc sứ) nông, có kích thước khác nhau.

- Hộp dụng cụ: máy sấy tóc, đèn, bật lửa, miếng mút… 

- Ấm siêu tốc;

- Đồng hồ bấm giây,

   III. Tiến trình dạy học cụ thể
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	       (Pha 1: Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề

	*Giáo viên gợi lại cho học sinh thấy rằng các vật ướt như quần áo, bát đĩa... sau một khoảng thời gian nào đó sẽ khô. Tùy từng điều kiện cụ thể mà các vật bị ướt có thể khô nhanh hay chậm. Từ đó, giáo viên nêu câu hỏi: Cần phải làm thế nào để làm một vật bị ướt khô nhanh hơn? Tại sao có hiện tượng vật bị ướt sau đó lại khô? Vật khô nhanh hay chậm phụ thuộc điều kiện nào?
	Học sinh liên hệ được với những hoạt động diễn ra trong cuộc sống hàng ngày như phơi quần áo, bát đĩa, thóc lúa... để từ đó ý thức được vấn đề mà giáo viên nêu ra là vật trở nên khô khi nước từ các vật bị ướt bay hơi đi. Muốn khô nhanh thì phải làm cho nước bay hơi nhanh.



	      (Pha 2 : Bộc lộ các quan niệm ban đầu của học sinh

	- Theo các em, hiện tượng vật bị ướt sau đó lại khô và cốc nước bị cạn đi là do đâu? Em hãy suy nghĩ rồi viết hoặc vẽ hình diễn tả suy nghĩ của em về hiện tượng trên.
- Theo em, hiện tượng vật khô nhanh hay nước cạn nhanh phụ thuộc vào yếu tố nào? Em suy nghĩ rồi viết hoặc vẽ vào vở thực nghiệm diễn tả suy nghĩ về điều đó.

*Trong khi học sinh viết ra các ý kiến của mình về cách làm cho một vật bị ướt khô nhanh, giáo viên đi xuống và quan sát vở thực hành của một số học sinh để nắm bắt nhanh các quan niệm ban đầu của học sinh về sự bay hơi. Trong quá trình quan sát, cố gắng nắm bắt nhanh những quan niệm khác biệt của học sinh, chọn những học sinh có quan niệm “sai” nhiều nhất để yêu cầu lên trình bày trước, những học sinh có quan niệm “đúng” nhất cho trình bày sau.
	Làm việc cá nhân: Học sinh làm việc cá nhân ghi những quan niệm của mình về vật khô là do đâu; ghi những quan niệm của mình về cách làm cho vật khô nhanh.
Làm việc theo nhóm: Thảo luận để thống nhất ý kiến nhóm. Ghi vào bảng phụ hoăcj ghi vào vở thí nghiệm để trình bày sau đó.

Có thể có một số nhóm quan niệm ban đầu như sau:

- Vật khô, không có nước là do nước đã biến mất;

- Vật khô, không có nước là do nước đã biến thành hơi, bay mất;

- Muốn khô nhanh thì phải làm cho nước bay hơi nhanh;

- Phải đem phơi nắng, để ở chỗ thoáng gió;

- Có thể dùng quạt điện để quạt;

- Dùng bếp than để sấy;

- Cần phải căng rộng vật ra như khi phơi quần áo;

- Cần phải trải mỏng ra như phơi thóc, rơm;

- Phải xếp đất ruộng lên thành luống cao...

- Làm tơi nhỏ ra như khi phơi bột sắn, bột gạo xay...

- Cắt nhỏ, mỏng để khô nhanh hơn như phơi khoai, sắn.

	(Pha 3: Đề xuất giả thuyết và thiết kế phương án thực nghiệm

	*Tổ chức cho học sinh nêu các quan niệm ban đầu và thảo luận. Chú ý làm cho học sinh phát hiện được các điểm quan trọng trong các cách làm khác nhau:
- Phơi nắng nghĩa là làm nóng vật;

-  Trải rộng vật ra như phơi quần áo, phơi thóc lúa... là làm tăng diện tích tiếp xúc của vật với không khí;

- Quạt vào vật cũng tương tự như phơi vật trước gió.
	Từ các quan niệm ban đầu, học sinh đưa ra các câu hỏi như:
- Liệu có phải khi nhiệt độ cao thì nước bay hơi nhanh hơn không?

- Liệu có phải khi mặt thoáng càng rộng thì nước bay hơi càng nhanh?

- Liệu có phải khi có gió thì nước sẽ bay hơi nhanh hơn?



	*Giáo viên yêu cầu học sinh đề xuất các phương án thí nghiệm nhằm tìm kiếm câu trả lời cho các câu hỏi mà học sinh nêu ra bằng cách nêu các câu hỏi:
- Theo các em, làm thế nào có thể kiểm tra xem nhiệt độ có ảnh hưởng đến tốc độ bay hơi của nước hay không?

- Theo các em, ta có thể kiểm tra xem gió có ảnh hưởng đến tốc độ bay hơi của nước bằng cách nào?

- Làm thế nào để kiểm tra xem độ rộng của mặt thoáng có ảnh hưởng đến tốc độ bay hơi của nước?
	Học sinh đề xuất các phương án thí nghiệm:
- Lấy hai lượng nước bằng nhau, một lượng nước nguội và một lượng nước nóng từ ấm siêu tốc, cho vào hai cái đĩa giống nhau, xem nước ở cái nào bay hơi hết trước.

- Lấy hai lượng nước bằng nhau (nước nóng từ ấm siêu tốc) cho vào hai cái đĩa giống nhau, đặt một trong hai đĩa trước quạt điện và chờ xem nước ở đĩa nào bay hơi hết trước.

- Lấy hai lượng nước bằng nhau (nước nóng từ ấm siêu tốc) đổ vào một cái đĩa nhỏ và một cái đĩa lớn, chờ xem nước ở đâu bay hơi hết trước.

	    (Pha 4: Tiến hành thực nghiệm tìm tòi – nghiên cứu

	*Giáo viên phát cho học sinh các dụng cụ thí nghiệm:
- Một chai nước lọc và ống đong có vạch chia độ;

- Một số đĩa sứ hoặc nhôm: 2 cái nhỏ giống nhau và một cái lớn;

- Đèn cồn, quạt điện.

*Yêu cầu học sinh tiến hành thí nghiệm, vẽ hình bố trí thí nghiệm và ghi các kết quả thí nghiệm vào vở thực hành.

*Trong quá trình học sinh làm thí nghiệm, giáo viên đi đến từng nhóm để giúp đỡ học sinh khi cần, quan sát nhanh vở thực hành của học sinh để nắm bắt các kết quả thí nghiệm. Đưa ra những gợi ý, hướng dẫn cần thiết để các nhóm đi đúng hướng, tuy nhiên không làm giúp học sinh.


	Học sinh tiến hành thí nghiệm theo nhóm nhỏ.
TN1: Kiểm nghiệm sự phụ thuộc của tốc độ bay hơi vào nhiệt độ của chất lỏng.

TN2: Kiểm nghiệm sự phụ thuộc của tốc độ bay hơi vào gió.

TN3: Kiểm nghiệm sự phụ thuộc của tốc độ bay hơi vào mặt thoáng.

-Ghi cách tiến hành các thí nghiệm và kết quả tương ứng vào vở thực hành.

-Mỗi nhóm ghi cách làm thí nghiệm và kết quả thí nghiệm lên từ giấy A0 để báo cáo và thảo luận.



	Pha 5: Kết luận và hợp thức hóa kiến thức

	*Giáo viên yêu cầu các nhóm học sinh báo cáo kết quả thí nghiệm và thảo luận. *Có thể yêu cầu mỗi nhóm ghi kết quả thí nghiệm của nhóm mình vào tờ giấy A0 để treo lên và so sánh.
*Nêu các câu hỏi để học sinh giải thích thêm về các kết quả thí nghiệm thu được.
	-Đại diện các nhóm học sinh báo cáo kết quả thí nghiệm của nhóm mình, trả lời các câu hỏi của nhóm bạn.
-Ghi chép các kết luận về kiến thức sau khi thống nhất chung toàn lớp.



	PHIẾU TỔNG KẾT KIẾN THỨC
1. Sự bay hơi

- Sự bay hơi là hiện tượng nước biến thành hơi nước.

- Không phải chỉ nước mới bay hơi, mọi chất lỏng đều có thể bay hơi.

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự bay hơi

Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào: Nhiệt độ, gió và diện tích mặt thoáng của chất lỏng

	Giáo viên phát cho học sinh phiếu tổng kết kiến thức. Giao cho học sinh tiếp tục tìm hiểu về ứng dụng của sự bay hơi trong cuộc sống.
	Nhận các phiếu tổng kết kiến thức và dán vào vở thí  nghiệm.
Làm báo cáo về việc tìm hiểu các ứng dụng của sự bay hơi.


BÀI :  MẶT PHẲNG NGHIÊNG

I.MỤC TIÊU:
   1.Kiến thức: - Nắm được các yếu tố của mặt phẳng nghiêng là chiều dài, độ cao và độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng

                         - Nêu được thí dụ sử dụng mặt phẳng nghiêng trong thực tế khi đưa vật lên cao và chỉ rõ dùng mặt phẳng nghiêng ta lợi về lực vì lực kéo vật trên mặt phẳng nghiêng nhỏ hơn trọng lượng của vật đó  

                        - Nắm được khi độ nghiêng càng nhỏ thì lực kéo vật trên mặt phẳng nghiêng càng bé

           - Biết sử dụng hợp lí mặt phẳng nghiêng trong từng trường hợp.

 
2.Kĩ năng:     - Biết sử dụng lực kế để đo lực .

           - Làm thí nghiệm kiểm tra độ lớn của lực kéo phụ thuộc vào độ cao hoặc chiều dài của mặt phẳng nghiêng.

  3.Thái độ:  - Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, trung thực, làm việc khoa học có tinh thần hợp tác tốt ở nhóm.


II.CHUẨN BỊ:

1.Chuẩn bị của giáo viên:
 Chuẩn bị cho mỗi nhóm học tập: 

    -  Lực kế có giới hạn đo 2N 

    -  Khối trụ kim loại có trục quay ở giữa, có trọng lượng 2N

    -  Mặt phẳng nghiêng có thể thay đổi được độ dốc 

2.Chuẩn bị của học sinh:
- Chuẩn bị nội dung bài mới


III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

         
1.Ổn định tình hình lớp: Kiểm tra sĩ số , tác phong và dụng cụ học tập của học sinh

  (3ph)       2.Kiểm tra bài cũ: - Nêu kết luận về lực kéo vật theo phương thẳng đứng?

                                                - Hãy nêu tên các loại máy cơ đơn giản thường dùng?  

                                         -Trả lời: +Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực có cường độ ít nhất bằng trọng lượng của  vật.

                                                     +Có 3 loai máy cơ đơn giản thường dùng là mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy và ròng rọc 
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 3.Giảng bài mới:
  (2ph)    a.Giới thiệu bài  Ống bê tông nặng  rơi xuống mương , một số  

 người đã làm cách nào để kéo ống bê tông lên ?  Liệu làm như thế có    

dễ dàng hơn không?  Qua tiết học  hôm nay với bài “Mặt phẳng nghiêng”

ta sẽ rõ hơn về vấn đề này





b.Tiến trình bài dạy:

	T G
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	NỘI DUNG

	               ( Pha 1 : Tình huống xuất phát – Câu hỏi nêu vấn đề

	5ph


	(Tìm hiểu các yếu tố của mặt phẳng nghiêng

* Giáo viên dùng tranh vẽ để mô tả khi đưa vật lên cao bằng mặt phẳng nghiêng

-Như thế nào là mặt phẳng nghiêng ?

- Hãy nêu các yếu tố của mặt phẳng nghiêng ?

- Bằng cách nào ta có thể thay đổi độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng ?

- Bằng cách nào ta có thể giảm hoặc tăng độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng ?


	-Từng nhóm học sinh trả lời câu hỏi của giáo viên.

-Người ta dùng tấm ván kê để kéo vật trên tấm ván  khi đưa vật lên cao. Tấm  ván trong trường hợp này gọi là mặt phẳng nghiêng

- Các yếu tố của mặt phẳng nghiêng là chiều dài, độ cao và độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng

-Ta có thể thay đổi độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng bằng cách  thay đổi chiều dài, độ cao của mặt phằng nghiêng

+Ta có thể giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng bằng cách : giảm chiều cao, tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng

+Ta có thể tăng độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng bằng cách : tăng chiều cao, giảm chiều dài của mặt phẳng nghiêng


	I. Đặt vấn đề: 



	5ph
	(Khảo sát sự phụ thuộc đo lớn lực kéo vật trên mặt phẳng nghiêng với độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng

*Giáo viên gọi 2 học sinh lên kéo cùng 1 vật lên cùng độ cao bằng hai mặt phẳng nghiêng có chiều dài khác nhau

- Hai mặt phẳng nghiêng này có gì khác nhau? Vì sao?

- Đặt vấn đề : Trường hợp nào ta  kéo vật trên mặt phẳng nghiêng dễ dàng hơn ? Vì sao ?


	-Từng  nhóm học sinh quan sát thí nghiệm của hai học sinh và trả lời câu hỏi

- Hai mặt phẳng nghiêng này có độ dốc  khác nhau vì chiều dài mặt phẳng nghiêng khác nhau


	

	           (Pha 2 : Bộc lộ các quan niệm ban đầu của học sinh 

	5ph
	 - Yêu cầu từng nhóm thảo luận nhằm bộc lộ quan điểm ban đầu về sự phụ thuộc độ lớn lực kéo vật trên mặt phẳng nghiêng với độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng 

- Yêu cầu từng nhóm nhận xét về quan điểm ban đầu của các nhóm đã thực hiện 
	- Từng nhóm thảo luận nhằm bộc lộ quan điểm ban đầu về sự phụ thuộc độ lớn lực kéo vật trên mặt phẳng nghiêng với độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng 

+ Khi độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng càng bé thì lực kéo vật trên mặt phẳng nghiêng càng bé và khi đó ta kéo vật trên mặt phẳng nghiêng càng dễ dàng 

+ Khi độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng càng lớn thì lực kéo vật trên mặt phẳng nghiêng càng bé và khi đó ta kéo vật trên mặt phẳng nghiêng càng dễ dàng 
- Từng nhóm nhận xét  về quan điểm ban đầu của các nhóm đã thực hiện


	

	(Pha 3 : Đề xuất giả thuyết và thiết kế  phương án thực nghiệm

	5ph
	- Điều khiển học sinh làm việc theo nhóm trên cơ sở bộc lộ quan điểm ban đầu để đề xuất giả thuyết về sự phụ thuộc độ lớn lực kéo vật trên mặt phẳng nghiêng với độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng
- Yêu cầu các nhóm nhận xét  các giả thuyết và cơ sở của các giả thuyết đó của các nhóm 

- Phân công từng nhóm đề xuất phương án thí nghiệm để kiểm chứng giả thuyết 

- Yêu cầu các nhóm trình bày phương án thí nghiệm, thảo luận, bổ sung, chính xác hóa, thống nhất các phương án thí nghiệm


	-Yêu cầu các nhóm báo cáo các giả thuyết và cơ sở của các giả thuyết đó

- Từng nhóm đề xuất phương án thí nghiệm để kiểm chứng giả thuyết :

- Từng nhóm trình bày phương án thí nghiệm, thảo luận, bổ sung, chính xác hóa, thống nhất các phương án TN  ghi vào bảng phụ


	II.Thí nghiệm:



	8ph
	    (Pha 4: Tiến hành thực nghiệm tìm tòi – nghiên cứu

	
	- Cho các nhóm thực hiện thí nghiệm theo phương án đã sửa chữa, thống nhất và phân công từng nhóm


	-Từng nhóm thực hiện thí nghiệm theo phương án đã sửa chữa, thống nhất theo sự phân công của giáo viên


	

	             ( Pha 4: Kết luận và hợp thức hóa kiến thức

	5ph


	* Yêu cầu các nhóm trình bày kết quả thí nghiệm trước lớp

* Giáo viên điều khiển học sinh thảo luận, phân tích để đi đến thống nhất kết luận về kiến thức:

+Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên với một lực nhỏ hơn trọng lượng của vật.

+Mặt phẳng càng nghiêng ít thì lực cần  kéo vật lên mặt phẳng đó càng nhỏ.

- Khi dùng  mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên với một lực như thế nào so với trọng lượng của vật đó ?
- Độ lớn của lực kéo vật trên mặt phẳng nghiêng phụ thuộc yếu tố nào và phụ thuộc như thế nào?


	-Từng nhóm trình bày kết quả thí nghiệm động trước lớp

- Từng nhóm thảo luận, rút ra kết luận xác nhận hay loại bỏ (nếu có) các giả thuyết và sau đó từng cánhân ghi chép các kết luận đã thống nhất

-Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên với một lực nhỏ hơn trọng lượng của vật đó.

- Độ lớn của lực kéo vật trên mặt phẳng nghiêng phụ thuộc vào độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng. Mặt phẳng càng nghiêng ít thì lực cần  kéo vật lên mặt phẳng đó càng nhỏ.


	

	5ph
	(Vận dụng 

- Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi nêu ra ở bài học

- Yêu cầu hoàn thành câu  C4
- Yêu cầu hoàn thành câu  C5
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	-Từng cá nhân học sinh trả lời câu hỏi của giáo viên.

- Người ta đã dùng mặt phẳng nghiêng để đưa ống cống lên dễ dàng hơn vì được lợi về lực vì lực kéo nhỏ hơn rất nhiều so với trọng lượng của ống cống; kéo ống cống lên dễ dàng hơn 

- Khi dốc thoai thoải có nghĩa là độ nghiêng nhỏ nên lực nâng người khi đi càng nhỏ  nên cảm thấy ít mệt hơn

- Ta có I  F < 500N, vì tấm ván càng dài sẽ làm giảm độ nghiêng nên lực kéo đẩy vật lên cao sẽ giảm.


	III.Vận dụng :




  (4ph)     4. Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo:


 - Khi dùng mặt phẳng nghiêng có được lợi gì? Vì sao? 

            - Nêu một số ứng dụng của mặt phẳng nghiêng trong thực tế ?

            - Học kĩ bài và làm các bài tập trong SBTVL6


   - Ôn lại các kiến thức đã học từ tiết 1 đến tiết 15 để tiết sau : Ôn tập chuẩn bị thi HKI


IV.RÚT KINH NGHIỆM-BỔ SUNG :

                 BÀI :   BIẾN TRỞ  -   ĐIỆN TRỞ  TRONG KỸ THUẬT

I.MỤC TIÊU:

  1.Kiến thức:
- Nắm được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của biến trở


- Nhận ra được các loại điện trở trong kĩ thuật và đọc trị số của chúng


- Mắc được mạch điện dùng biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện 

    2.Kĩ năng:
- Bố trí  và tiến hành được thí nghiệm mạch điện có biến trở

- Vận hành được biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch điện

  3.Thái độ:
 - Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, trung thực có ý thức tốt, có tinh thần hợp tác  tốt ở nhóm.


II.CHUẨN BỊ:

    1.Chuẩn bị của giáo viên: - Chuẩn bị cho mỗi nhóm: biến trở, nguồn điện, đèn, K, các điện trở 
kĩ thuật

    2.Chuẩn bị của học sinh: - Chuẩn bị nội dung bài mới.


III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  (1ph)
1.Ổn định tình hình lớp:      Kiểm tra sĩ số,tác phong và dụng cụ học tập của học sinh

           (2ph)   2.Kiểm tra bài cũ:  - Điện trở dây dẫn phụ thuộc vào các đại lượng nào? Nêu công   thức tính điện trở dây dẫn và đơn vị các đại lượng trong công thức đó.






          - Trả lời: 

                        +Điện trở dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài, tỉ lệ  nghịch với tiết diện và phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn

                       + Công thức điện trở dây dẫn là:   
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                                               với  R là điện trở - đơn vị là 
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      l là chiều dài – đơn vị là m





     s là tiết diện  - đơn vị là m2
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 là điện trở suất – đơn vị là 
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 3.Giảng bài mới:

                    a.Giới thiệu bài: 



   b.Tiến trình bài dạy:

	T G
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	NỘI DUNG

	               ( Pha 1 : Tình huống xuất phát – Câu hỏi nêu vấn đề

	 5ph


	( Nghiên cứu công dụng, cấu tạo và hoạt động của biến trở
-Giáo viên bố trí thí nghiệm mắc biến trở vào mạch điện và gọi học sinh điều chỉnh độ sáng của bóng đèn và gọi nhóm học sinh nhận xét

-Đặt vấn đề: Dụng cụ để điều chỉnh được mức độ hoạt động của các dụng cụ gọi là biến trở. Vậy biến trở có công dụng, cấu tạo và hoạt động như thế nào?


	-Từng nhóm học sinh trả lời câu hỏi của giáo viên.

-Khi điều chỉnh độ sáng của bóng đèn sáng thay đổi 

-Từng nhóm thảo luận nhằm bộc  lộ quan điểm ban đầu và đề xuất giả thuyết

	I. Biến trở:



	           (Pha 2 : Bộc lộ các quan niệm ban đầu của học sinh . Đề xuất giả thuyết

	10ph
	- Điều khiển học sinh làm việc theo nhóm nhằm bộc lộ quan điểm ban đầu, đề xuất giả thuyết và cơ sở của các giả thuyết đó về công dụng, cấu tạo và hoạt động của biến trở 
- Yêu cầu các nhóm báo cáo các giả thuyết và cơ sở của các giả thuyết đó

- Yêu cầu các nhóm nhận xét  các giả thuyết và cơ sở của các giả thuyết đó của các nhóm 
	- Từng nhóm thảo luận nhằm bộc lộ quan điểm ban đầu về công dụng, cấu tạo và hoạt động của biến trở, đề xuất giả thuyết và cơ sở của các giả thuyết đó 

- Các giả thuyết này thường xuất hiện ở các nhóm

     * Công dụng của biến trở :

+Biến trở dùng tăng hoặc giảm cường độ dòng điện chạy qua các dụng cụ  

+Biến trở dùng điều cường độ dòng điện chạy qua các dụng cụ bằng cách thay đổi trị số của nó  

     * Cấu tạo của biến trở

+Biến trở là dây dẫn điều chỉnh được trị số 

+Biến trở là dây dẫn có 1 điểm di chuyển được trên dây dẫn để thay đổi trị số của nó

       * Hoạt động của biến trở

+Biến trở được mắc nối tiếp vào mạch điện để điều chỉnh cường độ dòng điện bằng cách điều chỉnh được trị số của nó

+Biến trở được mắc nối tiếp vào mạch điện vào hai điểm tiếp xúc trong đó có 1 điểm di chuyển được trên dây dẫn để thay đổi chiều dài (thay đổi trị số( điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch

-Từng nhóm nhận xét  các giả thuyết và cơ sở của các giả thuyết đó của các nhóm 


	

	  (Pha 3 : Đề xuất thảo luận và thực hiện các phương án thí nghiệm tìm tòi, khám phá

	10ph
	-Phân công từng nhóm đề xuất phương án thí nghiệm về công dụng, cấu tạo và hoạt động của biến trở để kiểm chứng giả thuyết 
-Yêu cầu các nhóm trình bày phương án thí nghiệm, thảo luận, bổ sung, chính xác hóa, thống nhất các phương án thí nghiệm 
-Cho các nhóm thực hiện thí nghiệm theo phương án đã sửa chữa, thống nhất và phân công từng nhóm


	-Từng nhóm đề xuất phương án thí nghiệm về công dụng, cấu tạo và hoạt động của biến trở để kiểm chứng giả thuyết 
-Từng nhóm trình bày phương án thí nghiệm, thảo luận, bổ sung, chính xác hóa, thống nhất các phương án thí nghiệm ghi vào bảng phụ
-Từng nhóm thực hiện thí nghiệm theo phương án đã sửa chữa, thống nhất theo sự phân công của giáo viên


	

	             ( Pha 4: Kết luận và hợp thức hóa kiến thức

	 5ph


	-Yêu cầu các nhóm trình bày kết quả thí nghiệm trước lớp

-Giáo viên điều khiển học sinh thảo luận, phân tích để đi đến thống nhất kết luận về kiến thức:

+ Biến trở là dây dẫn bằng hợp kim có điện trở suất lớn và có con chạy di chuyển được trên dây

+Biến trở mắc nối tiếp vào mạch điện dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch khi thay đổi trị số của   nó


	-Từng nhóm trình bày kết quả thí nghiệm động trước lớp

-Từng nhóm thảo luận, rút ra kết luận xác nhận hay loại bỏ (nếu có) các giả thuyết và sau đó từng cá nhân ghi chép các kết luận đã thống nhất


	1.Cấu tạo:

Biến trở là dây dẫn bằng hợp kim có điện trở suất lớn và có con chạy di chuyển được trên dây
   2. Sử dụng biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện


3. Kết luận: 

Biến trở mắc nối tiếp vào mạch điện dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch khi thay đổi trị số của   nó


	                (  Pha 5 : Vận dụng -  Củng cố

	10ph
	  (Vận dụng 

-Yêu cầu học sinh trả lời câu C2

-Yêu cầu học sinh trả lời câu C3
-Yêu cầu học sinh trả lời câu C4

[image: image6.jpg]
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-Yêu cầu học sinh trả lời câu C7
-Hãy nêu các cách nhận dạng của điện trở trong kĩ thuật?

-Giáo viên hướng dẫn cách đọc  trị số của điện trở bằng vòng màu trong kĩ thuật

-Yêu cầu học sinh trả lời câu C10
   +Tính chiều dài của dây dẫn bằng cách nào ? 

   +Tính số vòng dây của biến trở bằng cách nào?


	-Từng cá nhân học sinh trả lời câu hỏi của giáo viên.

-Không thay đổi được điện trở vì chiều dài dây dẫn không thay đổi.

-Điện trở thay đổi vì chiều dài thay đổi.

-Khi di chuyển con chạy thì chiều dài phần sử dụng thay đổi nên điện trở thay đổi

-Ta có 
[image: image8.wmf]1
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 và khi tiết diện của dây dẫn bé thì điện trở R sẽ lớn

-Ta đọc số ghi điện trở và đọc trị số bằng qui luật vòng màu

-Học sinh quan sát và mắm được cách đọc trị số điện trở bằng vòng màu

+ Chiều dài của dây dẫn là:
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+ Số vòng dây của biến trở là:
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	II.Các điện trở trong kĩ thuật:

-Trị số điện trở được ghi trên điện trở.

-Trị số điện trở thể hiện bằng vòng màu sơn trên điện trở




(2ph)
4. Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo:

 
 -Trên biến trở có ghi : 50
[image: image13.wmf]W

- 2A có ý nghĩa gì?       

         - Hướng dẫn bài tâp 10.4

             + Mach điện gồm những dụng cụ nào?

             + Biến trở mắc như thế nào với đèn?

Khi đó cách tính các đại  lượng trong mạch điện như thế nào? Đây là nội dung cần nghiên cưú với bài mới:”Bài tập vân dụng Định luật Ôm  và công thức điện trở dây dẫn”


IV.RÚT KINH NGHIỆM-BỔ SUNG:

GV sưu tầm và biên soạn lại
                                                                                                                         Lê Xuân Vỹ
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